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CHƯƠNG 6( phần I) . ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC          
Câu  1: Công nghệ tế bào là gì, nêu các giai đoạn của công nghệ tế bào? Tại sao trong nuôi cấy tế bào và mô lại tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn có kiểu gen giống ở dạng gốc?
Câu 2: Nêu các ứng dụng của công nghệ tế bào?
Câu 3: Nêu ưu điểm của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm?
Câu 4: Nhân bản vô tính ở động vật có ý nghĩa như thế nào.
Câu 5: Kĩ thuật gen là gì? Kĩ thuật gen gồm những khâu cơ bản nào?
Câu 6: ADN tái tổ hợp là loại ADN như thế nào? ADN tái tổ hợp tạo ra trong kĩ thuật di truyền sẽ hoạt động như thế nào khi được truyền vào tế bào nhận?
Câu 7: Công nghệ gen là gì? Nêu các ứng dụng của công nghệ gen?
Câu 8: Công nghệ sinh học là gì? Công nghệ sinh học gồm các lĩnh vực nào?
Câu 9. Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào để tạo giống mới?
Câu 10: Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật qua nhiều thế hệ sẽ dẫn tới thoái hóa giống? Cho ví dụ?
Câu 11: Kiểu gen ban đầu của giống như thế nào thì tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết sẽ không gây thoái hóa giống?
Câu 12: Thoái hóa giống là gì? Vì sao giao phối cận huyết gây ra thoái hoá giống nhưng vẫn được sử dụng trong tạo giống?
Câu 13: Hiện tượng thoái hoá biểu hiện như thế nào ở tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần?
Câu 14: Sự tự thụ phấn có điểm bất lợi gì? Để cây giao phấn thuận lợi, người ta có thể làm gì?
Câu 15: Xét cặp gen dị hợp Aa trong một cơ thể thuộc thế hệ xuất phát lo (thế hệ đầu tiên) của một loài thực vật lưỡng tính. Nếu cơ thể này chỉ sinh sản bằng cách tự thụ phấn thì ti lệ các kiểu gen ở thế hệ I4 sẽ như thế nào?
Câu 16: Ở một loài thực vật lưỡng tính, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là: 50% AA : 50% Aa. Nếu các cây tự thụ phấn liên tục qua các thế hệ thì tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ F5 là bao nhiêu?
Câu 17: Ở một giống đậu Hà Lan, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là: 25% AA : 50% Aa : 25% aa. Nếu các cây tự thụ phấn liên tục qua các thế hệ thì tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ nư thế nào?
Câu 18: Ưu thế lai là gì? Phương pháp tạo ưu thế lai?
Câu 19: Tại sao khi lai hai dòng thuần (cùng loài) có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất? Tại sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thế hệ F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ tiếp theo
Câu 20: Sự hiểu biết về Di truyền học tư vấn có tác dụng gì?
Câu 21: Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào?
Câu 22 : Vì sao nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại?
Câu 23: Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chon giống?
Câu 24: Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ tiếp theo?
                            CHƯƠNG I. SINH VÂT VÀ MÔI TRƯỜNG
Câu 25: Thế nào là môi trường sống của sinh vật? Có mấy loại môi trường sống? Mỗi loại môi trường lấy 2 đại diện sinh vật sống ở đó?
Câu 26: Giới hạn sinh thái là gì? Trong giới hạn sinh thái có những khoảng giá trị nào?
Câu 27: Thế nào là nhân tố sinh thái? Ảnh hường của nhân tố sinh thái lên sinh vật như thế nào?
Câu 28: Môi trường nước có những đặc điểm cơ bản nào? Nêu những đặc điểm thích nghi của sinh vật sống trong nước?
Câu 29:
a. Thế nào là giới hạn sinh thái? Sinh vật sẽ sinh trưởng và phát triển như thế nào khi chúng sống trong khoảng thuận lợi, khoảng chống chịu và khi sống ngoài giới hạn chịu đựng về một nhân tố sinh thái nào đó?
b. Mối quan hệ giữa giới hạn sinh thái với vùng phân bố và đời sống của sinh vật?
c. Bảng sau đây cho biết một số thông tin về giới hạn của nhân tố nhiệt độ đối
với một số loài sinh vật:
	Loài
	Giới hạn dưới (°C)
	Giới hạn trên (°C)

	Môt loài thân mềm
	1
	60

	Cá rô phi
	5
	42

	Một loài giáp xác
	45
	48

	Một loài cá sống ở Nam Cực
	-2
	2


Dựa vào bảng trên, hãy cho biết: loài có giới hạn sinh thái rộng nhất, hẹp nhất? Giải thích.
Câu 30 : Hãy nêu ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật?
Câu 31 : Ánh sáng có ảnh hưởng như thể nào lên đời sống động vật?
Câu 32 : So sánh các đặc điểm hình thái, sinh lí của cây ưa sáng và cây ưa bóng.
Câu 33 : Nhiệt độ và độ ẩm có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống sinh vật?
Câu 34 : Thế nào là động vật đẳng nhiệt và động vật biến nhiệt? Trong các loài sau đây, loài nào đẳng nhiệt, loài nào biến nhiệt: thằn lằn, thú mỏ vịt, gà gô trắng, nhím, sâu hại táo, ruồi nhà.
Câu 35 : Thực vật chịu hạn vùng sa mạc thích nghi với điều kiện khô hạn bằng cách nào?
Câu 36 : Các cá thể cùng loài có những mối quan hệ nào với nhau? Ý nghĩa của mối quan hệ đó?
Câu 37: Hãy nêu mối quan hệ giữa các sinh vật khác loài? Cho ví dụ. Điểm khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch?
Câu 38 :
a. Các sinh vật cùng loài hỗ trợ nhau và cạnh tranh nhau trong những điều kiện nào?
b. Thế nào là “hiệu suất nhóm”? Lấy một số ví dụ minh họa.
c. Trong thực tiễn sản xuất con người đã áp dụng những biện pháp gì để giảm cạnh tranh, nhằm đảm bảo năng suất cây trồng, vật nuôi?
Câu 39: Cho những ví dụ sau:
1. Linh cẩu ăn hươu;
2. Dây tơ hồng bám trên cây bụi;
3. Vi khuẩn cố định đạm trong nốt sần rễ cây lạc;
4. Chim ăn sâu non;
5. Giun sống trong ruột người;
6. Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến;
7. Nhạn biển và cò làm tổ tập đoàn;
8. Các cây thông gần nhau liền rễ với nhau;
9. Địa y;
10. Một loài cỏ mọc quần tụ với nhau thành nhóm.
a. Sắp xếp các hiện tượng trên vào các mối quan hệ sinh thái cho hợp lí.
b. So sánh mối quan hệ ở ví dụ 6 với ví dụ 3.
CHƯƠNG II. HỆ SINH THÁI

Câu 40: Hãy nêu ý nghĩa sinh thái của các thành phần nhóm tuổi trong quần thể? Thế nào là mật độ quần thể? Tác động của mật độ đến khả năng khai thác nguồn sống của quần thể?
Câu 41: Môi trường có ảnh hưởng như thế nào tới quần thể sinh vật?
Câu 42 : Thế nào là trạng thái cân bằng số lượng của quần thể?
Câu 43 :
- Quần thể là gì? Nêu những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?
- Sự tác động của các nhân tố sinh thái lên quần thể khác với tác động lên cá thể sinh vật riêng lẽ như thế nào?
Câu 44: Quần thể người có những điểm nào khác với các quần thể sinh vật khác?
Vì sao có sự khác nhau đó?
Câu 45: Tăng dân số phụ thuộc vào những yếu tố nào? Tăng dân số quá nhanh sẽ dẫn đến hiện tượng gì? Đế xã hội phát triển bền vững thì cần phải làm gì?
Câu 46 : Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào?
Câu 47 : Thế nào là một quần xã sinh vật? Cho ví dụ. Quần xã sinh vật có những đặc trưng nào?
Câu 48: Nêu mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã?
Câu 49: Độ đa dạng và độ nhiều của quần xã khác nhau ở những điểm nào? Mối quan hệ giữa độ đa dạng và độ nhiều của quần xã?
Câu 50 : Phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật?
Câu 51 : Trình bày nguyên nhân, ý nghĩa của sự phân tầng của các quần xã sinh vật? Cho một số ví dụ về sự phân tầng trong quần xã sinh vật.
Câu 52 : Thế nào là một hệ sinh thái? Nêu cấu trúc của một hệ sinh thái?
Câu 53 : Nguyên nhân nào gây mất cân bằng sinh thái? Nêu hậu quả của mất cân bằng sinh thái đối với đời sống con người.
Câu 54 : Thế nào là một chuỗi thức ăn? Lưới thức ăn? Cho ví dụ.
Câu 55 : Cho các quần thể sinh vật: đại bàng, châu chấu, lúa, ếch, rắn.
- Xây dựng một chuỗi thức ăn có đầy đủ các loài trên.
- Loại bỏ mắt xích nào trong chuỗi thức ăn trên sẽ gây hậu quả lớn nhất? Vì sao?
Câu 56: Có các loài sinh vật sau: cỏ, ếch, thỏ, châu chấu, rắn, đại bàng, sán kí sinh ở động vật, giun đất, vi sinh vật phân giái.
- Nếu điều kiện cần thiết để các loài sinh vật trên thành một quần xã sinh vật.
- Nếu loại bỏ hết cỏ thì quần xã đó sẽ bị biến đổi như thế nào?
CHƯƠNG III  - CON NGƯỜI DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Câu 57 : Hãy nêu các tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội?
Câu 58 : Những tác động nào của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên? Câu 3: Con người có vai trò gì trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên?
Câu 59 : Ô nhiễm môi trường là gì? Những nguyên nhân chủ yếu nào gây ra ô nhiễm môi trường?
Câu 60 : Nêu các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường?
Câu 61 :
a) Giả sử một bệnh mới lan truyền từ các động vật ở rừng mưa nhiệt đới. Các bác sĩ chưa tìm ra cách chữa bệnh, do vậy ngăn cản việc truyền bệnh là việc làm hết sức quan trọng. Nếu bạn là nhà sinh thái học quần xã bạn có thể làm gì để góp phần ngăn cản sự lan truyền bệnh?
b) Việc thêm một lượng quá nhiều chất dinh dưỡng trong hồ sẽ có thể để dọa quần thể cá hồ như thế nào?
c) Có một khối lượng rất lớn các chất hữu cơ tích lũy trong đất rừng cây lá kim phương bắc và ở đồng rêu đới lạnh trên trái đất. Dựa vào những kiến thức mà bạn đã học được, hãy giải thích tại sao các nhà khoa học nghiên cứu vê nhiệt độ trên đất nóng lên lại đang giám sát rất kỹ các chất hữu cơ tích lũy.
CHƯƠNG III. CON NGƯỜI- DÂN SÔ- MÔI TRƯỜNG
Câu 62 : Theo em, để hạn chế ô nhiễm môi trường cần có những biện pháp nào ? 
Câu 63 : Hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của mưa axit?
Câu 64 : Cho tới năm 2020, mồi người dân thuộc thế giới thứ ba sẽ ăn nhiều hơn năm 1997 khoảng 42% thịt. Cùng với sự gia tăng dân số, điều đó có nghĩa là lượng thịt được tiêu thụ trong thế giới thứ ba sẽ tăng từ 111 triệu tấn lên 213 triệu tấn trong năm 2020.

a) Những con số trên giúp em nhận thức được vấn đề gì trên quan điểm sinh học?

b) Theo em có cách gì để đảm bảo chất lượng cuộc sống và môi trường phát triển bền vững?
Câu 65: Trình bày một số biện pháp ứng dụng công nghệ để kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí mà em biết?
CHƯƠNG IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Câu 66 : Tài nguyên thiên nhiên là gì? Nêu các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu?
Câu 67 :
a) Diện tích rừng trên Trái đất ngày một giảm gây ra hậu quả gi?
b) Sử dụng họp lí tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào đên tài nguyên đất và nước?
Câu 68 :
a) Phân biệt tài nguyên tái sinh với tài nguyên không tái sinh.
b) Cho các loại tài nguyên: đất, nước, rừng, than đá, dầu lửa, khí đốt, năng lượng ánh sáng, năng lượng gió, năng lượng thủy triều, năng lượng nhiệt từ lòng đất, khoáng sản. Hãy xếp chúng vào các nhóm: tài nguyên không tái sinh, tài nguyên tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cừu.
Câu 69: Chúng ta cần làm gì để có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên vừa thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho thế hệ mai sau?
Câu 70 : Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã có ý nghĩa gì?
Câu 71 : Hãy cho biết các biện pháp bảo vệ thiên nhiên?
Câu 72 : Vai trò của mỗi người trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã?
Câu 73 : Nêu và giải thích những tác động của con người khiến một loài động vật có nguy cơ bị diệt vong. Nếu một loài đang có nguy cơ bị diệt vong thì chúng ta cần phải có biện pháp gì để duy trì và phát triển loài này?
Câu 74 : a) Tại sao lượng chất dinh dưỡng trong rừng mưa nhiệt đới lại phụ thuộc nhiều vào mức độ chặt phá rừng?
b) Các khu bảo tồn khoanh vùng tạo động lực kinh tế như thế nào cho công tác bảo tồn lâu dài các vùng được bảo vệ?
Câu 75: Việc đốt phá rừng và săn bắt bừa bãi dẫn đến những hậu quả gì đối với nguồn lợi thủ? Nêu một sổ biện pháp cần thiết để bảo vệ nguồn lợi thú.
Câu 76 : Rừng có vai trò gì? Nêu các biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng?
Câu 77 : Đa dạng sinh học là gì? Nêu ba nguy cơ chính mà hoạt động của con người hiện nay có thể trực tiếp gây nên sự suy thoái đa dạng sinh học?
Câu 78 : Giả sử một nhà thiết kế định phá một mảnh rừng là hành lang giữa hai công viên. Đe bù lại, nhà thiết kế này định thêm một vùng rừng với cùng diện tích vào một trong hai công viên. Là một nhà sinh thái học chuyên nghiệp, bạn có thể tranh luận như thế nào để giữ lại hành lang đó?
Câu 79: Nếu trong thế kỉ này nhiệt độ trên trái đất tăng lên trung bình là 4°c, hãy dự đoán khu hệ sinh vật nào sẽ có khả năng thay thế vị trí đồng rêu đới lạnh? Giải thích.







